
BD RESTRICTED

Hệ thống xét nghiệm tế bào 
dòng chảy BD FACSLyric
trong chẩn đoán lâm sàng
Thiết bị hiệu năng cao, thiết kế tinh gọn
✓ Đem lại sự chuẩn hóa
Quy trình làm việc liền mạch thông qua sự tự động hóa 
và nhanh chóng đạt được kết quả độ tin cậy cao.

✓ Cài đặt thống nhất
Tự động các bước chỉ với một quy trình QC một ống 
hàng ngày.

✓ Thúc đẩy hợp tác
Tăng khả năng hợp tác giữa các đơn vị thông qua việc 
chuyển giao xét nghiệm và cài đặt tương ứng.
✓ Hỗ trợ tuân thủ 21 CFR mục 11
Hỗ trợ trong môi trường đạt GLP, GCLP và GMP
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Hệ thống xét nghiệm tế bào dòng chảy 
BD FACSLyricTM

Đánh giá miễn dịch (CD3/CD4/CD8/CD45)

Đếm số lượng tế bào gốc tạo máu CD34+

Xét nghiệm phân mảnh tinh trùng

Xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng

Phân tích tế bào gốc trung mô

Điều chỉnh điện thế

Cài đặt dễ dàng trên các 
thiết bị BD FACSLyric

Tự động cập nhật bù trừ 
quang phổ hàng ngày (SOVs 

được điều chỉnh mà không 
cần chạy lại bù màu)

Tự động chuẩn hóa 
thiết bị hàng ngày, sử 
dụng các giá trị MFI 
đích

Xác định
Giá trị vận hành

Tự động căn chỉnh laser

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG 
ĐIỀU KHIỂN

Kết quả chính xác và độ tái lặp tin cậy trên cùng 
một nền tảng
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Xét nghiệm tế bào dòng chảy thế hệ mới (NGF) 
Đặc tính kỹ thuật BD FACSLyricTM 4 màu

Thông số phân tích 6

Số màu 4

Laser 2

Phần mềm BD FACSuiteTM

Tốc độ thu thập (lên tới) 35.000 sự kiện/ giây

Độ nhiễm chéo ≤ 0.10% với chế độ rửa SIT mặc định, và ≤0.05% với chế độ rửa SIT ba lần

Công suất ≤ 50 phút với giá 40 ống cho xét nghiệm đếm CD4 (BD TritestTM)

Tùy chọn Bộ nạp mẫu Tương thích với ống 12 x75mm. Có chế độ trộn mẫu. Tối ưu cho định dạng 
đĩa và ống 

Giấy phép CE-IVD, US-IVD

Danh mục sản phẩm*
Sản phẩm Mô tả Mã sản 

phẩm
Tiêu hao thường quy, Cài đặt và QC thiết bị

BD® CS&T Beads 50 Tests Hạt trong hỗn dịch để QC thiết bị. 656504

BD® FC Beads 7-Color Kit Mỗi túi đóng gói gồm 5 loại ống sử dụng 1 lần cho 7 màu 
huỳnh quang: FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PerCP, PE-Cy7, APC, APC-
Cy7. Sử dụng mỗi 60 ngày để thiết lập bù trừ quang phổ

656867

BD FACSFlowTM Sheath 
Fluid

Thùng 20 L đựng dung dịch chạy máy BD FACSFlow 342003

BD FACSClean Thùng 5 L đựng dung dịch rửa máy 340345

Hóa chất xét nghiệm

BD Multitest  CD3 / CD8 / 
CD45 / CD4

Đếm số lượng tuyệt đối tế bào T CD4+ trong máu ngoại vi. Sử 
dụng trong đánh giá suy giảm miễn dịch. 50 tests.

340499

BD Pharmingen  FITC 
Mouse Anti-Human IgG

Kháng thể kháng IgG người, gắn màu FITC. Sử dụng trong xét 
nghiệm đọ chéo. 100 tests.

555786

BDTM CD3 (SK7) APC Kháng thể kháng CD3 người, gắn màu APC. Sử dụng trong 
xét nghiệm đọ chéo. 100 tests.

345767

BD  CD19 PE Kháng thể kháng CD19 người, gắn màu PE. Sử dụng trong xét 
nghiệm đọ chéo. 100 tests.

349209

BD  Stem Cell 
Enumeration Kit

Kit định lượng tế gốc tạo máu sống CD34. 50 tests. 344563

BD  Stem Cell Control 
CD34+ Whole Blood 
Process Control

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các tế bào gốc tạo 
máu CD34. 2mL.

340991

BD Stemflow  Human 
MSC Analysis Kit

Kit phân tích tế bào gốc trung mô (MSC) ở người. 50 tests. 562245
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Chuẩn bị mẫu Phân tích chuyên sâu
Hệ thống xét nghiệm tế 

bào dòng chảy hiệu năng 

cao

Tuân thủ và 

quản lý dữ liệu
Tái lặp tin cậy

*Thông tin về mục đích sử dụng, chỉ định, hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm: Vui lòng tham khảo
chi tiết trong hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm

Tên trang thiết bị y tế/ 

chủng loại

Mã sản 

phẩm
Số giấy phép lưu hành

Hãng sản xuất, Nước sản 

xuất
Chủ sở hữu số lưu hành

Máy xét nghiệm tế bào dòng 

chảy/ BD FACSLyricTM Flow 

Cytometer

662875
2400275ĐKLH/BYT-HTTB

Becton, Dickinson and 

Company, BD Biosciences, 

Mỹ

VPĐD Becton Dickinson Asia 

Limited tại TP. Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: Phòng 1106-1107, 

Tầng 11, Tòa nhà Melinh 

Point, Số 2 Ngô Đức Kế, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP. HCM 

IVD kiểm soát chất lượng 

quang học, điện tử và chất 

lỏng cho máy xét nghiệm tế 

bào dòng chảy

656504
230000916/PCBA-HCM 

Becton, Dickinson and 

Company, BD Biosciences, 

Mỹ/ Becton Dickinson Caribe, 

Ltd., Puerto Rico, MỹIVD thiết lập bù trừ huỳnh 

quang cho máy xét nghiệm 

tế bào dòng chảy

656867
230000984/PCBA-HCM

BD FACSFlow Sheath Fluid
342003

220000622/PCBA-HCM

Becton, Dickinson and 

Company, BD Biosciences, 

Mỹ/ Avantor Performance 

Materials Poland S.A., Ba Lan

Vật liệu kiểm soát xét 

nghiệm định lượng các tế 

bào gốc tạo máu CD34

340991 2301726ĐKLH/BYT-HTTB

Becton, Dickinson and 

Company, BD Biosciences, 

Mỹ

R&D Systems Inc, Minnesota, 

Mỹ

Thuốc thử xét nghiệm định 

tính và định lượng các tế 

bào biểu hiện kháng nguyên 

CD3/CD8/CD45/CD4/ 

BD Multitest

CD3/CD8/CD45/CD4

340499 2300634ĐKLH/BYT-HTTB

Becton, Dickinson and 

Company, BD Biosciences, 

Mỹ

Becton, Dickinson and 

Company, BD Biosciences, 

Mỹ/ Becton Dickinson Caribe, 

Ltd., Puerto Rico, Mỹ

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng các tế bào gốc tạo 

máu CD34

344563 2301726ĐKLH/BYT-HTTB

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng các tế bào biểu hiện 

kháng nguyên CD19

349209 2300805ĐKLH/BYT-HTTB

Thuốc thử xét nghiệm định 

tính các tế bào biểu hiện 

kháng nguyên CD3

345767
2301120ĐKLH/BYT-HTTB

Thuốc thử xét nghiệm định 

tính các tế bào biểu hiện 

kháng nguyên CD22

337899 2300444ĐKLH/BYT-TB-CT
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